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STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 22821001 Nguyễn Thị Thúy An 06/01/1989 Đắk Lắk

2 22821002 Lê Kim Cương 10/06/1987 Đắk Lắk

3 22821003 Lê Quốc Du 05/05/1995 Đắk Lắk

4 Đỗ Quốc Đạt 10/05/2022 Tp. Hồ Chí Minh

5 22821004 Nguyễn Chí Đức 27/09/1995 Đắk Lắk

6 22821005 Dương Hồng Hạnh 16/10/1997 Đắk Lắk

7 22821006 Lê Thị Hoa 08/12/1995 Đắk Lắk

8 22821007 Phạm Triệu Hưng 05/05/1981 Đắk Lắk

9 18307165 Huỳnh Hiếu Kiên 13/01/2000 Quảng Nam

10 22821010 Nguyễn Viết Lãm 28/12/1993 Đắk Lắk

11 Nguyễn Thị Liễu 27/02/1991 Đắk Lắk

12 22821011 Triệu Thị Gái Lưu 06/08/1998 Đắk Lắk

13 Nguyễn Thủy Trà My 25/10/1999 Đắk Lắk

14 Lê Thị Kim Ngân 01/04/1985 Đắk Lắk

15 22821013 Ngô Thị Thúy Ngọc 10/04/1998 Đắk Lắk

16 Bùi Thị Thảo Nguyên 27/08/1986 Bình Định

17 18307233 Huỳnh Tâm Nguyện 01/01/2000 Đắk Lắk

18 H-Thu Wen Niê 02/12/1988 Đắk Lắk

19 22821015 Bạch Thị Trinh Nữ 30/04/1987 Đắk Lắk

20 22821016 Nguyễn Thị Phượng 19/11/1983 Đắk Lắk

21 22821017 Trần Ngọc Quý 02/01/1983 Đắk Lắk

22 Nguyễn Trường Sơn 24/06/1983 Đắk Lắk

23 22821018 Phan Thị Tâm 07/04/1999 Đắk Lắk

24 18307312 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 31/10/2000 Khánh Hòa

25 22821019 Lê Ngọc Thịnh 20/07/1999 Đắk Lắk

26 Đặng Thị Thúy 06/08/1993 Đắk Lắk

27 Phan Thị Anh Thư 26/03/1990 Đắk Lắk

28 Lê Phạm Anh Trang 27/07/2000 Đắk Lắk

29 18307361 Nguyễn Thị Trang 12/08/2000 Đắk Lắk

30 18307371 Mai Anh Trúc 13/03/2000 Khánh Hòa

31 18307380 Lê Thị Quý Tú 12/10/2000 Quảng Ngãi

32 Lương Văn Tuấn 05/06/1997 Đắk Lắk

33 18307383 Ngô Đức Vĩnh Tường 28/10/1997 Phú Yên

34 Nguyễn Thị Phương Uyên 28/05/2001 Đắk Lắk

35 Phạm Thu Uyên 16/09/2000 Đắk Lắk
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Phòng học: Giảng viên:  

       Tổng số học viên theo danh sách: 35
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